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TỜ TRÌNH 
LẬP ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH
Sản xuất nông nghiệp hữu cơ

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ 

Thực hiện quy định của Luật ban hành văn quy phạm pháp luật năm 2015  và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 4569/VPCP-NN ngày 05/5/2017 giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Tư pháp xem xét đề xuất xây dựng Nghị định của Chính phủ về phát triển nông nghiệp hữu cơ và trình Chính phủ theo trình tự, thủ tục rút gọn trong tháng 12/2017; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin kính trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị xây dựng Nghị định sản xuất nông nghiệp hữu cơ như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH 
Việt Nam là nước có lịch sử sản xuất nông nghiệp và phương thức canh tác hữu cơ từ lâu đời. Ngay từ những năm 90, một số tổ chức phi chính phủ đã đến Việt Nam nghiên cứu, đầu tư các dự án sản xuất hữu cơ và đã giúp cho người nông dân hiểu biết về nông nghiệp hữu cơ, trên cơ sở đó, một số nguyên tắc, phương pháp canh tác hữu cơ và mô hình sản xuất hữu cơ dần hình thành và phát triển ở Việt Nam. Diện tích canh tác, nuôi trồng hữu cơ của nước ta năm 2015 ước đạt khoảng hơn 76 nghìn ha, tăng trên 3,6 lần so với năm 2010. 

Mặc dù mới được phát triển ở quy mô và phạm vi chưa lớn nhưng các doanh nghiệp đã nỗ lực đầu tư vào sản xuất nông nghiệp hữu cơ, chủ động áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế, một số sản phẩm đã được chứng nhận như chè, gia vị, tinh dầu và xuất khẩu đi nhiều nước như Mỹ, Châu Âu. Nhiều hộ nông dân đã liên kết hình thành tổ hợp tác, Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp hữu cơ theo phương thức tự nguyện áp dụng theo tiêu chuẩn của Hệ thống đảm bảo sự tham gia (PGS) do Liên đoàn quốc tế các phong trào nông nghiệp hữu cơ (IFOAM) xây dựng và ban hành. Nhu cầu tiêu dùng sản phẩm nông nghiệp hữu cơ trong nước chủ yếu là chè và rau quả ở các thành phố lớn. Một số sản phẩm chăn nuôi hữu cơ, sản phẩm rau quả theo hướng hữu cơ trên thị trường nội địa cũng được người tiêu dùng đánh giá cao và lựa chọn. Đây là cơ hội lớn cho phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ của Việt Nam. 

Tuy nhiên, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, xu hướng tiêu thụ các thực phẩm có chất lượng nhất là các sản phẩm hữu cơ ngày càng được quan tâm, thực trạng phát triển nông nghiệp hữu cơ Việt Nam vẫn đang phải đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn, cần phải sớm khắc phục trong thời gian tới, cụ thể: (i) Chưa có hành lang pháp lý và chính sách đủ mạnh cho phát triển nông nghiệp hữu cơ; (ii) Chưa có quy định pháp luật nào về nông nghiệp hữu cơ trong khi tiêu chuẩn TCVN 11041:2015: “Hướng dẫn sản xuất, chế biến, ghi nhãn và tiếp thi thực phẩm được sản xuất theo phương pháp hữu cơ, áp dụng cho sản phẩm trồng trọt và chăn nuôi” không phù hợp và chưa áp dụng được thực tiễn; (iii) Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam đang có xu hướng tăng nhanh nhưng chưa tương xứng với “nhu cầu” vì người tiêu dùng thực sự hoang mang, thiếu tin tưởng vào các sản phẩm hữu cơ nông nghiệp hữu cơ đang lưu thông trên thị trường; (iv) Việc cấp chứng nhận cho các sản phẩm hữu cơ chủ yếu mang tính tự phát, chưa có chuẩn mực để đánh giá, chủ yếu dựa vào niềm tin của khách hàng, nằm ngoài sự kiểm tra, giám sát của nhà nước; (v) Xuất hiện nhiều hiện tượng gian lận thương mại, thương mại không công bằng, cạnh tranh không lành mạnh; (vi) Quỹ đất để sản xuất hữu cơ không nhiều và cần phải có thời gian dài để cải tạo chuyển đổi, quy mô sản xuất nhỏ, chi phí đầu tư cao dẫn đến giá thành sản phẩm cao và thị trường không ổn định.
Trước xu thế sản xuất, kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ của các doanh nghiệp và người dân ngày càng gia tăng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác định nông nghiệp hữu cơ đang là xu hướng phát triển chung và sẽ phát triển nhanh trong thời gian tới do đảm bảo cung cấp được các sản phẩm tốt hơn cho sức khỏe con người và cho xã hội. Sản xuất nông nghiệp hữu cơ phù hợp với chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững, thân thiện với môi trường, nâng cao giá trị gia tăng, hướng tới xuất khẩu, góp phần định vị và nâng cao thương hiệu sản phẩm nông nghiệp Việt Nam trên bản đồ nông nghiệp thế giới.

Từ tình hình thực tiễn nêu trên, việc nghiên cứu, ban hành Nghị định sản xuất nông nghiệp hữu cơ là chủ trương đúng đắn và rất cần thiết của Chính phủ nhằm hạn chế bất cập, tồn tại nêu trên đồng thời giúp thúc đẩy phát triển nông nghiệp hữu cơ, tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng cao phục vụ nhu cầu trong và ngoài nước trong thời gian tới.
II. MỤC ĐÍCH VÀ QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH 
1. Đảm bảo sự phù hợp với chức năng quản lý nhà nước của các bộ quản lý chuyên ngành. 
2. Qui hoạch và bảo vệ đất đai, nguồn nước hiện chưa hoặc ít bị ô nhiễm và còn thích hợp cho sản xuất nông nghiệp hữu cơ theo hướng hàng hóa.
3. Quản lý chặt chẽ hoạt động sản xuất và chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ giúp người tiêu thụ an tâm khi sử dụng, đảm bảo sản phẩm an toàn, chất lượng, được chứng nhận và cam kết truy xuất được nguồn gốc.
4. Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh sản phẩm hữu cơ, đầu tư sản xuất phân bón hữu cơ, phân sinh học, vi sinh, chế phẩm bảo vệ thực vật sinh học.
5. Xây dựng thương hiệu, phát triển thị trường và quảng bá sản phẩm hữu cơ Việt Nam.
6. Tăng cường công tác đào tạo, hợp tác quốc tế về nông nghiệp hữu cơ; nâng cao năng lực và thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa, phát triển sản phẩm theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ. 

7. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến về sản xuất nông nghiệp hữu cơ; nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp, người sản xuất và người tiêu dùng về việc tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên cơ sở lựa chọn những sản phẩm có lợi thế so sánh, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và điều kiện kinh tế xã hội của địa phương. 

III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
1. Phạm vi điều chỉnh 
Nghị định này quy định về sản xuất, chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ; Quản lý và chính sách khuyến khích sản xuất nông nghiệp hữu cơ.
2. Đối tượng áp dụng 
Nghị định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân  sản xuất nông nghiệp hữu cơ; Tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, trong và ngoài nước tại Việt Nam.
IV. MỤC TIÊU, NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRONG ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG VĂN BẢN

1. Chính sách 1: Tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ được áp dụng và hưởng chính sách hỗ trợ tại Việt Nam
1.1. Mục tiêu: Tiêu chuẩn Việt Nam và tiêu chuẩn quốc tế, khu vực, nước ngoài được áp dụng tại Việt Nam phải tương đương tiêu chuẩn CODEX, cũng như của EU và các nước phát triển.
1.2. Nội dung của chính sách: Quy định về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ được áp dụng và hưởng chính sách hỗ trợ tại Việt Nam.
1.3. Giải pháp thực hiện và lý do lựa chọn

- Tiêu chuẩn Việt Nam (sau đây viết tắt là TCVN) phải tương đương tiêu chuẩn quốc tế CODEX (Tổ chức Nông lương Thế giới (FAO) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đồng sáng lập năm 1963, Việt Nam là thành viên từ 1994 cùng trên 180 nước thành viên khác). TCVN phải bắt buộc áp dụng (vì sản xuất hữu cơ là quá trình sản xuất đặc biệt, có tính đặc thù cao).

- Tiêu chuẩn quốc tế, khu vực, nước ngoài sản xuất tại Việt Nam hoặc nhập khẩu vào Việt Nam: chấp thuận tiêu chuẩn của EU và các nước phát triển (khoảng 23 nước); các tiêu chuẩn khác phải được đánh giá tương đương với TCVN.
2. Chính sách 2: Tiêu chuẩn áp dụng, nhãn chứng nhận sản phẩm hữu cơ
2.1. Mục tiêu: Đảm bảo thông tin trên nhãn sản phẩm hữu cơ đúng quy định, công khai, minh bạch về sản phẩm hữu cơ; đảm bảo chất lượng sản phẩm hữu cơ đưa vào lưu thông, buôn bán, bảo vệ quyền của người tiêu dùng.
2.2. Nội dung của chính sách: Công bố tiêu chuẩn áp dụng, nhãn chứng nhận sản phẩm hữu cơ.
2.3. Giải pháp thực hiện và lý do lựa chọn

- Quy định công bố tiêu chuẩn áp dụng là thể tên, mã hiệu tiêu chuẩn áp dụng trên nhãn, bao bì. Ngoài tuân thủ quy định hiện hành, nội dung ghi nhãn bắt buộc là cách ghi, sử dụng cụm từ “sản phẩm hữu cơ” trên nhãn hàng hóa, đảm bảo minh bạch, hài hóa quốc tế;


- Quy định nguyên tắc về sử dụng nhãn chứng nhận sản phẩm hữu cơ Việt Nam trên hàng hóa.
3. Chính sách 3: Chứng nhận sản phẩm hữu cơ phù hợp tiêu chuẩn
3.1. Mục tiêu: Các tổ chức chứng nhận phải có đủ năng lực; việc đánh giá, chứng nhận sản phẩm hữu cơ phù hợp tiêu chuẩn phải công khai, minh bạch, thực chất, đảm bảo chất lượng sản phẩm hữu cơ trước khi đưa vào lưu thông, mua bán.
3.2. Nội dung của chính sách: Quy định các điều kiện của tổ chức chứng nhận để chứng nhận sản phẩm hữu cơ phù hợp tiêu chuẩn.
3.3. Giải pháp thực hiện và lý do lựa chọn
- Tổ chức chứng nhận phù hợp TCVN: điều kiện đăng ký theo Nghị định 107/2016/NĐ-CP; thủ tục đăng ký hoạt động theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học Công nghệ; hoạt động chứng nhận theo quy định của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa; chịu sự kiểm tra, thanh tra theo quy định.

- Hệ thống PGS chứng nhận phù hợp TCVN: điều lệ, quy chế hoạt động, quy trình chứng nhận theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chịu sự kiểm tra, thanh tra theo quy định.

- Tổ chức chứng nhận được ủy quyền hoạt động không chỉ theo quy định của quốc gia, tổ chức ủy quyền mà còn theo pháp luật Việt Nam, điều này chưa được quy định rõ ràng trong các văn bản pháp luật liên quan đến các tổ chức chứng nhận các tiêu chuẩn quốc tế, khu vực, nước ngoài được ủy quyền.
4. Chính sách 4: Chính sách kiểm tra chất lượng, thanh tra.
4.1. Mục tiêu: Tạo áp lực quản lý nhà nước thường xuyên đối với người sản xuất, kinh doanh; nâng cao hiệu quả kiểm tra chất lượng sản phẩm hữu cơ trên thị trường, trong sản xuất, nhập khẩu; phân biệt giữa kiểm tra chất lượng và thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật; quy định rõ về phương pháp thử, sử dụng kết quả thử nghiệm mẫu sản phẩm hữu cơ.
4.2. Nội dung của chính sách: Quy định việc kiểm tra chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường (cả sản xuất trong nước và nhập khẩu); hình thức thanh tra, xử lý vi phạm.
4.3. Giải pháp thực hiện và lý do lựa chọn
Quy định rõ về kiểm tra chất lượng sản phẩm hữu cơ: ưu tiên kiểm tra chất lượng trên thị trường (không báo trước), khi có vi phạm mới kiểm tra cơ sở sản xuất hoặc nhập khẩu.
5. Chính sách 5: Xử lý vi phạm hành chính
5.1. Mục tiêu: Có căn cứ để xử lý vi phạm, răn đe tổ chức, cá nhân liên quan, tạo thị trường cạnh tranh lành mạnh
5.2. Nội dung của chính sách:


Quy định rõ các vi phạm xử lý theo quy định hiện hành.
5.3. Giải pháp thực hiện và lý do lựa chọn

- Yêu cầu người sản xuất, nhập khẩu, người bán hàng, tổ chức chứng nhận phải thực hiện quy định;


- Cơ quan quản lý có cơ sở để xử lý vi phạm
6. Chính sách 6: Chính sách hỗ trợ 
6.1. Mục tiêu: Giúp doanh nghiệp, đặc biệt là nông dân, HTX, hộ cá thể yên tâm đầu tư sản xuất sản phẩm hữu cơ một cách bền vững.
6.2. Nội dung của chính sách:


- Quy định ưu tiên áp dụng các chính sách kèm theo nguồn ngân sách đã có cho sản xuất hữu cơ kinh phí sự nghiệp khoa học, khuyến nông; gắn Nhãn xanh Việt Nam, cơ sở thân thiện với môi trường; chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp; chính sách xúc tiến thương mại.

- Quy định chính sách riêng, đặc thù cho đối tượng hợp tác xã, tổ hợp tác, hiệp hội, trang trại, hộ gia đình, trong đó hỗ trợ 100% phân tích mẫu đất, nước, tập huấn tiêu chuẩn và hỗ trợ một phần chi phí sản xuất giai đoạn chuyển đổi, chứng nhận, áp dụng tiến bộ công nghệ. 
6.3. Giải pháp thực hiện và lý do lựa chọn

- Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn, tổ chức thực hiện cụ thể. 


- Không bố trí nguồn ngân sách riêng mà chủ yếu lồng ghép các chính sách, nguồn lực hiện có, nhưng ưu tiên bố trí hỗ trợ sản xuất hữu cơ. Vì vậy, không phải mọi đối tượng đều có cơ hội hưởng chính sách, nếu nguồn trung ương và địa phương không đủ theo nhu cầu.
V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

1. Đối với các cơ sở sản xuất đầu tư vào nông nghiệp hữu cơ: Nhà nước tạo cơ chế, chính sách về đất đai, hỗ trợ vốn ưu đãi, nông nghiệp hữu cơ được hưởng các chính sách như đối với nông nghiệp công nghệ cao.

2. Đối với các cơ sở kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ: Được hộ trợ về các hoạt động truyền thông, quảng bá, xây dựng thương hiệu... theo chương trình xúc tiến thương mại quốc gia.
3. Đối với các cơ sở cấp giấy chứng nhận: Dựa chủ yếu vào nguồn lực xã hội hóa, Nhà nước xây dựng hành lang pháp lý tạo điều kiện thuận lợi để phát triển.
VI. THỜI GIAN DỰ KIẾN TRÌNH THÔNG QUA VĂN BẢN
Trường hợp được Chính phủ thông qua đề nghị xây dựng Nghị định theo trình tự rút gọn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, các Bộ, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các tình, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng Nghị định theo đúng quy định của Luật ban hành các văn bản quy phạm pháp luật 2015, trình Chính phủ thông qua vào Quý IV năm 2017. 

Trên  đây là Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị định sản xuất nông nghiệp hữu cơ theo trình tự rút gọn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.

(Xin gửi kèm theo các tài liệu liên quan:

1. Dự thảo Nghị định;

2. Báo cáo đánh giá tác động;

3. Báo cáo tổng kết việc thi hành pháp luật;

4. Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý).
	 Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Lưu: VT, CB.(5b)
	BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Xuân Cường
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